
NHÂN DANH 

                                        

T                         CHÂU,               

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên. 

        t              

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình;        

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt. 

-                 : Bà Thân Thị Trang Nhung, Thư ký T a  n nhân huyện 

Tân Châu  t nh Tây Ninh  

-                  m s                  Tân Châu,          Ni      m 

               Ông Đặng Ngọc Giàu –  i   s t vi n  

Ngày 29 th ng 12 nă  2021 t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tân Châu  t nh 

Tây Ninh   t    s  th   công khai v   n hình s  th   ý s : 107/2021/TLHS- T ngày 

30 tháng 11 nă  2021, theo Quyết định đưa v   n ra   t    s  101/2021/QĐXX T-

HS ngày 03 tháng 12 nă  2021 đ i v i  ị c  : 

 guyễn  ấn   (Út  à Lăm), sinh nă  1988 t i t nh Tây Ninh; n i đăng ký 

hộ kh u thường trú và chỗ   hiện nay: Ấp Tân Đ, xã Tân H  huyện Tân Châu  t nh 

Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc:  inh; gi i tính: 

Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Na ; con ông Nguyễn Văn Ph  sinh nă  

1960 (đã chết) và bà L  Thị Th  sinh nă  1958; vợ t n Ph   Thị T  sinh nă  

1992  đã  y hôn nă  2018; con có 02 người    n nhất sinh nă  2011  nhỏ nhất sinh 

nă  2014. 

Tiền  n: Không có. 

Tiền s : T i Quyết định s  44/QĐ-TA ngày 07-7-2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Tân Châu  t nh Tây Ninh  p d ng  iện ph p     ý hành chính đưa và  c  s  

cai nghiện  ắt  uộc đ i v i Nguyễn Tấn T thời h n 15 th ng (chưa chấp hành). 

Nhân thân: Nă  2011   ị đưa đi cai nghiện t i Trung tâ  gi   d c La  động 

 ã hội t nh Tây Ninh (nay  à C  s  cai nghiện  a túy t nh Tây Ninh)  thời h n 24 

th ng the  Quyết định của Chủ tịch Ủy  an Nhân dân huyện Tân Châu  t nh Tây 

Ninh  đến th ng 9-2013 chấp hành   ng (đã được  óa tiền s ); ngày 20-8-2014   ị 

T a  n nhân dân huyện Tân Châu  t nh Tây Ninh    ph t 04 nă  03 th ng tù về tội 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           CHÂU 

                

 

                                                  

                   Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

B n  n s : 101/2021/HS-ST 

Ngày 29-12-2021 
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“Cư p giật tài s n”  chấp hành   ng  n phí ngày 12-11-2014 và chấp hành   ng 

hình ph t tù ngày 21-3-2018 (đã được  óa  n tích)  Bị  ắt t   giữ  t   gia  từ 

ngày 27-10-2021 ch  đến nay; có  ặt t i phi n t a.  

- Bị  ạ : Bà Đ àn Thị Thu A  sinh nă  1977; n i cư trú: Ấp Tân Đ, xã Tân 

H  huyện Tân Châu  t nh Tây Ninh; vắng  ặt  

N         Ụ   : 

Theo các tài l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ 

   đượ  tó  tắt   ư s u: 

Vào kh  ng 00 giờ ngày 27-10-2021, Nguyễn Tấn T đi  ộ từ nhà  ình đến 

nhà của  à Đ àn Thị Thu A ng  t i Ấp Tân Đ, xã Tân H  huyện Tân Châu  t nh 

Tây Ninh cách nhà T kh  n 500    khi đi T  ang the  01 thanh kẽ  và 01 cây 

k    ằng ki     i đầu  ũi k   hình răng cưa đ     khóa c a  nhằ    c đích 

trộ  cắp T s n của bà A   n  ấy tiền ti u  ài   hi đến nhà của bà A, T leo qua 

hàng rà  B40 đến c a sau nhà bà A, T dùng k   đưa và  khe c a kh  ng 15 phút 

sau thì    được khóa và đi vào bên trong nhà, T  ấy trộ  s  tiền 17 965 000 đồng 

của bà A đ  tr ng hộc tủ tr ng ph ng ngủ  01 điện th  i di động nhãn hiệu Iph ne 

7  àu trắng  01 điện th  i di động nhãn hiệu Iph ne 11  àu  anh  01 c c s c và 

dây s c pin điện th  i di động rồi đi về nhà   au khi ph t hiện  ất trộ  T s n  bà 

A trình báo Công an xã Tân H  Đến kh  ng 10 giờ 30 phút cùng ngày  Công an xã 

Tân H ki   tra nhà của T ph t hiện và thu giữ tang vật  à T trộ  được  Quá trình 

điều tra  Nguyễn Tấn T đã thành kh n khai nhận hành vi ph   tội của  ình.  

Kết quả đị   g   tài sả   T i   n  ết  uận định gi  s  45/KL-HĐĐG ngày 

10-11-2021 của Hội đồng định gi  tài s n tr ng t  t ng hình s  huyện Tân Châu 

kết  uận: 01 điện th  i di động nhãn hiệu Iph ne 7  àu trắng  01 điện th  i di 

động nhãn hiệu Iph ne 11  àu  anh  01 c c s c và dây s c điện th  i di động t i 

thời đi   ngày 27-10-2021 có gi   à 13 580 000 đồng   

Kết quả t u g ữ và xử lý vật   ứ g   

- T i Quyết định     ý vật chứng s  80/QĐ ngày 29-10-2021 của C  quan 

C nh s t điều tra Công an huyện Tân Châu     ý như sau: Tr  ch  chủ s  hữu  à bà 

Đ àn Thị Thu A  sinh nă  1977  ng : Ấp Tân Đ, xã Tân H  huyện Tân Châu  t nh 

Tây Ninh 01 ( ột) điện th  i di động nhãn hiệu Iph ne 7  àu trắng  01 ( ột) điện 

th  i di động nhãn hiệu Iph ne 11  àu  anh  01 ( ột) c c s c và dây s c điện 

th  i di động và tiền Việt Na : 17 965 000 ( ười   y triệu chín tră  s u  ư i 

 ă  nghìn) đồng. 

- 01 (một) cây kéo bằng sắt và 01 (một) điện tho i di động nhãn hiệu Starlight 

s  IMEI: 41935184 thu giữ của Nguyễn Tấn T đã được chuy n đến Chi c c thi 

hành  n dân s  huyện Tân Châu  t nh Tây Ninh  

Kê biên tài sả   Nguyễn Tấn T không có tài s n riêng n n C  quan điều tra 

không tiến hành k   i n  

Về bồ  t ườ g t  ệt  ạ : Bà Đ àn Thị Thu A đã nhận   i tài s n  ị  ất trộ  

nên không y u cầu  ị c   Nguyễn Tấn T  ồi thường thiệt h i. 
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Bả    o trạ g s  112/CT-VKS  gà  29 t   g 11  ă  2021     V ệ       s t 

          u ệ      Châu, t             tru  t  bị   o  gu ễ   ấ    (Út  à Lă ) 

về t     r    ắ  tài sả ” t eo qu  đị   tạ    oả  1 Đ ều 173     B  luật H    s . 

T i phi n t a: 

Đ i diện Viện ki   s t nhân dân huyện Tân Châu giữ nguy n quan đi   truy 

t  và đề nghị Hội đồng   t    tuy n     ị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) ph   

tội “Trộ  cắp tài s n”; căn cứ kho n 1 Điều 173 Bộ  uật Hình s ; đi   s kh  n 1 

Điều 51; Điều 38 của Bộ  uật Hình s :  

X  ph t  ị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) từ 18 ( ười t  ) đến 24 (hai 

 ư i   n) tháng tù. Về hình ph t  ổ sung: Không  p d ng hình ph t  ổ sung đ i 

v i  ị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ). 

Về x  lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình s ; Điều 106 của 

Bộ luật T  t ng Hình s : Đề nghị Hội đồng xét x , x  lý vật chứng, tài s n đã thu 

giữ the  quy định của pháp luật.  

Về kê biên tài s n: Bị cáo Nguyễn Tấn T không có tài s n n n C  quan điều 

tra không tiến hành kê biên. 

Về  ồi thường thiệt h i: Căn cứ Điều 48 Bộ  uật Hình s : Ghi nhận  ị h i  à 

Đ àn Thị Thu A đã nhận   i tài s n  ị  ất trộ   không y u cầu  ị c   Nguyễn Tấn 

T  ồi thường thiệt h i   

Bị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà  ă ) thừa nhận hành vi ph   tội như   n c   

tr ng của Viện ki   s t nhân dân huyện Tân Châu  t nh Tây Ninh truy t  và không 

có ý kiến tranh  uận  

Lời nói sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét x  xem xét gi m nhẹ hình ph t cho bị 

cáo. 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

Tr    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào     T l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    luậ  tạ        t  ,     đồ g xét xử   ậ  t ấ    ư s u  

[1] Về hành vi  quyết định t  t ng của C  quan điều tra Công an huyện Tân 

Châu  Điều tra viên, Viện ki   s t nhân dân huyện Tân Châu   i   s t vi n tr ng 

qu  trình điều tra  truy t  đã th c hiện đúng về th   quyền  trình t   thủ t c quy 

định của Bộ  uật T  t ng hình s   Qu  trình điều tra và t i phi n t a   ị c  ,  ị h i  

không có ý kiến h ặc khiếu n i về hành vi  quyết định của C  quan tiến hành t  

t ng  người tiến hành t  t ng  D  đó  c c hành vi  quyết định t  t ng của C  quan 

tiến hành t  t ng  người tiến hành t  t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph   tội của  ị c  : Vào ngày 27-10-2021, t i Ấp Tân Đ, xã 

Tân H, huyện Tân Châu, t nh Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Tấn T  à người đủ năng   c 

chịu trách nhiệm hình s  đã lén lút th c hiện hành vi trộm cắp tài s n của bà Đ àn 

Thị Thu A gồ  01 điện tho i di động nhãn hiệu Iphone 7 màu trắng trị giá 

3 167 000 đồng  01 điện tho i di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh trị giá 

10 330 000 đồng, 01 c c s c và dây s c điện tho i di động trị gi  80 000 đồng và 



 
4 

s  tiền 17 965 000 đồng. Tổng giá trị tài s n bị cáo T trộm cắp  à 31 542 000 đồng. 

Hành vi của  ị cáo Nguyễn Tấn T đã đủ yếu t  cấu thành tội “ r    ắ  tài sả ” 

quy định t i kh  n 1 Điều 173 Bộ  uật Hình s   

D  đó  C   tr ng của Viện ki   s t nhân dân huyện Tân Châu truy t  đ i v i 

 ị c   Nguyễn Tấn T và  uận tội của  i   s t vi n t i phi n t a  à có căn cứ  đúng 

quy định ph p  uật  

[3] Về tính chất v   n: Bị cáo Nguyễn Tấn T biết rõ hành vi lén lút chiếm 

đ  t tài s n của người khác là vi ph m pháp luật nhưng vì mu n có tiền tiêu xài mà 

không ph i  a  động chân chính nên hành vi ph m tội của bị cáo là tr c tiếp  â  

ph   đến quyền s  hữu về tài s n của người kh c; gây  ất trật t   trị an  ã hội t i 

địa phư ng n n  ị c   ph i chịu tr ch nhiệ  hình s  d  hành vi của  ình gây ra   

[4] Khi quyết định hình ph t  cần  e  xét đến tình tiết tăng nặng, gi   nhẹ 

tr ch nhiệ  hình s  đ i v i  ị c    

[4.1] Tình tiết tăng nặng tr ch nhiệ  hình s :  hông có  

[4.2] Tình tiết gi   nhẹ tr ch nhiệ  hình s : Tr ng qu  trình điều tra và t i 

phi n t a   ị c   Nguyễn Tấn T đã thành kh n khai      ăn năn h i c i n n được 

 p d ng tình tiết gi   nhẹ quy định t i đi   s kh  n 1 Điều 51 của Bộ  uật Hình 

s   

[4.3] Nhân thân: Bị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) từng  ị  p d ng  iện 

ph p     ý hành chính đưa và  c  s  cai nghiện  ắt  uộc về hành vi “   d ng tr i 

ph p chất  a túy” và từng  ị kết  n về tội “Cư p giật tài s n”   ặc dù đã được  óa 

 n tích nhưng nhân thân  ị c   vẫn  ị  e   à  ấu   

 [5] Về hình ph t  ổ sung: Theo các tài  iệu  chứng cứ tr ng hồ s  v   n và  ời 

khai t i phi n t a ch  thấy bị c   Nguyễn Tấn T không có tài s n riêng có gi  trị, 

nên Hội đồng   t    không  p d ng hình ph t  ổ sung đ i v i  ị c   Nguyễn Tấn 

T. 

[6] Về     ý vật chứng: Căn cứ Điều 46  47 Bộ  uật Hình s  và Điều 106 Bộ 

 uật T  t ng hình s  

- 01 ( ột) cây k    ằng sắt  à phư ng tiện ph   tội và không c n gi  trị s  

d ng n n cần tịch thu ti u hủy  

- 01 ( ột) điện th  i di động nhãn hiệu  tar ight s  I eI: 41935184 của  ị 

cáo Nguyễn Tấn T không  i n quan đến việc th c hiện tội ph   n n tr    i ch   ị 

cáo T, nhưng t   giữ đ  đ       việc thi hành  n.  

 [7] Về bồi thường thiệt h i: Bà Đ àn Thị Thu A đã nhận   i tài s n  không 

y u cầu  ị c   T  ồi thường thiệt h i  n n Hội đồng   t    ghi nhận  

[8] Về  n phí: Bị c   Nguyễn Tấn T ph i chịu 200 000 (hai tră  nghìn) đồng 

 n phí hình s  s  th   theo các Điều 135  Điều 136 Bộ  uật T  t ng hình s ; Điều 

23 Nghị  quyết  s   326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 nă  2016 của Uỷ  

 an Thường v  Qu c hội. 

V      l  tr  , 



 
5 

Q     ĐỊ  : 

1. Căn cứ kh  n 1 Điều 173; đi   s kh  n 1 Điều 51  Điều 38 của Bộ  uật 

Hình s :  

X  ph t  ị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) 01 ( ột) nă  06 (s u) tháng tù, 

về tội “Trộ  cắp tài s n”. Thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày 27-10-

2021. 

2.  ề xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ  uật Hình s  và Điều 106 Bộ 

 uật T  t ng hình s :  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây kéo bằng sắt.  

- Tr  l i cho bị cáo Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ): 01 ( ột) điện tho i di động 

nhãn hiệu Starlight s  IMEI: 41935184, nhưng t   giữ đ  đ       việc thi hành 

án. 

 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à        ô g t   gu ệ  t    à      t     ấ  

 à   v    xử lý t ề , tài sả  đó đ  đả  bảo t    à      t eo qu  đị   tạ  đoạ  2 

  oả  1 Đ ều 126     Luật      à          s ; 

 rườ g  ợ   gườ    ả  t    à      đã t   gu ệ  t    à      xo g t       

trưở g  ơ qu   t    à          s  r  qu ết đị   trả lạ  t ề , tài sả  tạ  g ữ t eo 

qu  đị   tạ  đoạ  1   oả  1 Đ ều 126     Luật      à          s . 

 (Vật chứng đang được t   giữ t i Chi c c Thi hành  n dân s  huyện Tân 

Châu  t nh Tây Ninh the   i n   n gia  nhận vật chứng ngày 29-11-2021). 

3.  ề bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ  uật Hình s :  

Ghi nhận  à Đ àn Thị Thu A đã nhận   i tài s n  không y u cầu  ị c   

Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă )  ồi thường thiệt h i   

4.  ề  n ph : Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng hình s  và Điều 23 

Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường v  

Qu c hội khóa 14 quy định về  ức thu   iễn  gi    thu  nộp  qu n  ý và s  d ng 

 n phí và  ệ phí T a  n:  

Buộc  ị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) ph i chịu 200.000 (hai tră  nghìn) 

đồng  n phí hình s  s  th m. 

5.  ề quyền kh ng c o: Bị c   Nguyễn Tấn T (Út Cà Lă ) có quyền kh ng 

c   tr ng thời h n 15 ngày k  từ ngày tuy n  n. Riêng  ị h i  à Đ àn Thị Thu A 

vắng  ặt có lý do có quyền kh ng c   tr ng thời h n 15 ngày k  từ ngày nhận 

được   n  n h ặc   n  n được ni   yết the  quy định của ph p  uật  

Trường hợp   n  n  quyết định được thi hành the  quy định t i Điều 2 Luật 

Thi hành  n dân s  thì người được thi hành  n dân s   người ph i thi hành  n dân 

s  có quyền thỏa thuận thi hành  n  quyền y u cầu thi hành  n  t  nguyện thi hành 

 n h ặc  ị cưỡng chế thi hành  n the  quy định c c Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành 

 n dân s ; thời hiệu thi hành  n được th c hiện the  quy định t i Điều 30 Luật Thi 

hành  n dân s   
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Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh Tây Ninh;                        

- V  ND huyện Tân Châu; 

- Chi c c THAD  huyện Tân Châu;  

- THA ph t tù; 

- Phòng PV27-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra CA huyện Tân Châu; 

-    Tư ph p t nh Tây Ninh; 

- Bị c  ;      

- Người tha  gia t  t ng;                                                                                                    

- Lưu  

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

   Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 guyễn  hị Kim Quyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


